
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TLH1 12.TVA3

Tiết 2 12.TLH1 12.TLH1 12.TVA3

Tiết 3 12.TLH1 12.TLH1 12.TVA3 12.TVA3

Tiết 4 12.TLH1 12.TVA3 12.TVA3

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.THS 12.TVA1 12.THS

Tiết 2 12.TVA1 12.THS 12.TVA1 12.THS

Tiết 3 12.TVA1 12.TVA1

Tiết 4 12.THS 12.TVA1

Tiết 5 12.THS

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TLH3 12.TVA4 12.TLH3

Tiết 2 12.TLH3 12.TVA4 12.TLH3

Tiết 3 12.TVA4 12.TLH3

Tiết 4 12.TVA4 12.TVA4 12.TLH3

Tiết 5 12.TVA4

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3 12.VSĐ 12.TVA2 12.TVA2

Tiết 4 12.TVA2 12.VSĐ 12.TVA2 12.TVA2

Tiết 5 12.TVA2

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Út

Ng.Tân

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

H.Tân

Minh(T)



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.THA 12.TLA2 12.TLA2 12.THA

Tiết 2 12.THA 12.TLA2 12.TLA2 12.THA

Tiết 3 12.THA 12.TLA2

Tiết 4 12.THA 12.TLA2

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TLH2 12.TLH2

Tiết 2 12.TLH2 12.TLH2 12.TLH2

Tiết 3 12.TLH2 12.TLA1 12.TLA1

Tiết 4 12.TLA1 12.TLA1 12.TLA1

Tiết 5 12.TLA1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.VSĐ 12.VSĐ

Tiết 2 12.TVA4 12.VSĐ 12.VSĐ

Tiết 3 12.TVA4 12.TVA4 12.TVA4

Tiết 4 12.VSĐ 12.TVA4 12.TVA4

Tiết 5 12.VSĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TVA3 12.TVA3 12.TLH1

Tiết 2 12.TVA3 12.TVA3 12.TVA3 12.TLH1

Tiết 3 12.TVA3 12.TVA1 12.TVA1

Tiết 4 12.TVA1 12.TVA1 12.TVA1

Tiết 5 12.TVA1

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Xuân

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Thịnh

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Thuần

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Tạo



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TLA1 12.TVA2 12.TVA2

Tiết 2 12.TVA2 12.TLA1 12.TVA2 12.TVA2

Tiết 3 12.TVA2

Tiết 4

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2 12.THS

Tiết 3 12.THS 12.THA

Tiết 4 12.THA

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TLH2

Tiết 2 12.TLH2

Tiết 3 12.TLH3

Tiết 4 12.TLH3

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TLA2

Tiết 2 12.TLA2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Dương(V)

Thủy(V)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Hằng(V)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Hoa

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TVA4 12.TVA4 12.TLH1

Tiết 2 12.THA 12.TVA4 12.TVA4 12.TLH1

Tiết 3 12.THA 12.TVA4 12.THA 12.THA

Tiết 4 12.TVA4 12.THA 12.THA

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TVA2 12.TLH2

Tiết 2 12.TLA2 12.TVA2 12.TLH2

Tiết 3 12.TLA2 12.TLA2 12.TLA2 12.TVA2 12.TVA2

Tiết 4 12.TLA2 12.TLA2 12.TVA2 12.TVA2

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TLH3

Tiết 2 12.TLH3

Tiết 3 12.VSĐ

Tiết 4 12.VSĐ

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TVA1 12.TVA1 12.TLA1

Tiết 2 12.TLA1 12.TVA1 12.TVA1 12.TLA1

Tiết 3 12.TLA1 12.TVA3 12.TLA1 12.TVA1 12.TVA3

Tiết 4 12.TVA3 12.TVA3 12.TLA1 12.TVA1 12.TVA3

Tiết 5 12.TVA3

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Hằng(A)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Thúy

Trang

Mai(A)



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3 12.THS

Tiết 4 12.THS

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TLA1

Tiết 2 12.TLA1

Tiết 3 12.TLH1 12.TLH1 12.TLA1 12.TLA1

Tiết 4 12.TLH1 12.TLH1 12.TLH1 12.TLA1 12.TLA1

Tiết 5 12.TLH1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.THA 12.TLH2 12.TLH3

Tiết 2 12.THA 12.TLH2 12.TLH3

Tiết 3 12.TLH2 12.TLH3 12.TLH2

Tiết 4 12.TLH3 12.TLH2 12.TLH3 12.TLH2

Tiết 5 12.TLH3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TLA2

Tiết 2 12.TLA2

Tiết 3 12.TLA2

Tiết 4 12.TLA2 12.TLA2

Tiết 5 12.TLA2

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Ng.Hòa

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Ngọc

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Thủy(A)

Bình(L)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3 12.THS

Tiết 4 12.THS

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TLH1 12.TLH1

Tiết 2 12.TLH1 12.TLH1

Tiết 3 12.TLH1

Tiết 4 12.TLH1

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.THA 12.THA

Tiết 2 12.THA 12.THA

Tiết 3 12.THS 12.THS 12.THS

Tiết 4 12.THA 12.THS 12.THS 12.THS

Tiết 5 12.THA

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TLH3

Tiết 2 12.TLH3

Tiết 3 12.TLH3 12.TLH3 12.TLA2

Tiết 4 12.TLH3 12.TLH3 12.TLA2

Tiết 5

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Phượng

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Quế

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Huyền(H)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Hương(H)



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TLA1

Tiết 2 12.TLA1

Tiết 3 12.TLH2 12.TLH2 12.TLH2

Tiết 4 12.TLH2 12.TLH2 12.TLH2

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3 12.TLH1

Tiết 4 12.TLH2 12.TLH1

Tiết 5 12.TLH2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2 12.TLH3

Tiết 3 12.TLH3

Tiết 4

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TLA1

Tiết 2 12.TLA1

Tiết 3 12.THA

Tiết 4 12.THA

Tiết 5

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Tr.Bình

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Thu

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Hiền(S)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Huệ(S)



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.THS 12.THS 12.THS 12.TLA2

Tiết 2 12.THS 12.THS 12.THS 12.TLA2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TVA3 12.VSĐ

Tiết 2 12.VSĐ 12.TVA3 12.VSĐ

Tiết 3 12.VSĐ 12.TVA1 12.VSĐ

Tiết 4 12.TVA1 12.VSĐ

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TVA4

Tiết 2 12.TVA4

Tiết 3 12.TVA2

Tiết 4 12.TVA2

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.VSĐ 12.TVA1 12.VSĐ

Tiết 2 12.VSĐ 12.TVA1 12.VSĐ

Tiết 3 12.VSĐ

Tiết 4 12.VSĐ

Tiết 5

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Ngô Bình

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Lan(Su)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Nhung

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Thảo



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TVA3

Tiết 2 12.TVA3

Tiết 3 12.TVA4

Tiết 4 12.TVA4

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TVA2

Tiết 2 12.TVA2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TVA4 12.TVA1

Tiết 2 12.TVA4 12.TVA1

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3 12.TVA3 12.VSĐ

Tiết 4 12.TVA3 12.VSĐ

Tiết 5

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Mai(Đ)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Hồng

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Hằng(GD)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Liên



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TVA2

Tiết 2 12.TVA2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT THỰC HIỆN TỪ 29/5/2023 (Buổi sáng)

Diễm


